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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	2
	0
	2
	2
	0
	1
	0
	
	̀55

	2
	Viết
	Nghị luận về ý kiến trong đời sống
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	45

	Tổng
	1
	1,0
	1
	3,0
	0
	1,5
	0
	4,5
	100

	Tỉ lệ %
	10%
	30%
	15%
	45%
	

	Tỉ lệ chung
	40%
	                  60%
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	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Văn bản nghị luận
	* Nhận biết:
- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận: phương thức biểu đạt, luận điểm
- Nhận biết được biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.
* Thông hiểu:
- Hiểu và lí giải các nội dung, bài học liên hệ, thông điệp của tác phẩm; phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ…
* Vận dụng:
- Giải thích được ý kiến, quan điểm về những vấn đề đặt ra trong ngữ liệu.
- Viết đoạn văn NLXH
	2TN
	
2TN
1TL
	1TL
	

	2
	Viết
	Bài văn bày tỏ quan điểm về 1 vấn đề trong đời sống.
(Ý kiến phản đối)
	Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu bài văn bày tỏ quan điểm (ý kiến phản đối)
Thông hiểu: Viết đúng về kiểu bài, về nội dung, hình thức
Vận dụng: Viết được bài văn bày tỏ quan điểm. Bố cục rõ ràng, mạch lạc, ngôn ngữ trong sáng.


[bookmark: _GoBack]Vận dụng cao:
Viết được bài văn bày tỏ về 1 vấn đề trong đời sống xã hội. Bài viết có đủ bố cục ba phần rõ ràng, triển khai đầy đủ các luận điểm, diễn đạt rành mạch, lối viết hấp dẫn, lôi cuốn, có sự sáng tạo... 
	
	
	
	1TL

	Tổng
	
	2 TN
	2TN
1TL
	1,5 1TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	10
	30
	15
	45

	Tỉ lệ chung
	
	40
	 60
























	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
------------------
                  (Đề có 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài: 90 phút (Đề có 07 câu)


PHẦN I: ĐỌC – HIỂU ( 5,5 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bằng cách:
Lựa chọn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 4.
Đọc văn bản sau:
    Đặng Thuỳ Trâm từng viết: “Đời phải trải qua giông tố, nhưng chớ cúi đầu trước giông tố. Bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức, trở ngại và thất bại. Bởi không có con đường nào là bằng phẳng, dễ đi, nếu muốn thành công thì trước hết phải học cách chấp nhận, đối mặt, vượt qua thất bại của chính mình. Có thể nói, thất bại đáng sợ nhất của cuộc đời chính là không chiến thắng bản thân, không nỗ lực theo đuổi mục tiêu, lí tưởng mà mình đã chọn”.
     Quả thực là như vậy, việc kiên trì nỗ lực để cố gắng theo đuổi mục tiêu, lí tưởng là rất quan trọng. Cuộc sống thăng trầm như bản hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công. Thất bại là điều khó tránh nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của chúng ta trên đường đời. Đôi lúc, ta tự trách vì những quyết định sai lầm của mình. Nhưng đó là lúc ta nhận thức và rút ra bài học, biến thất bại thành đòn bẩy để hướng đến thành công, không suy sụp hay bỏ cuộc.
(Theo Trần Thị Cẩm Quyên, in trong Văn học và tuổi trẻ, viên nghiên cứu sách và học liệu giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 11 -2021)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là phương thức nào?
A. Tự sự					C. Biểu cảm
B. Miêu tả			       	            D. Nghị Luận
Câu 2. Câu văn: “Cuộc sống thăng trầm như bản hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công” sử dụng biện pháp tu từ nào ?
A. So sánh                                                           B. Điệp ngữ
C. Liệt kê                            		                 D. Cả A và C
Câu 3. Theo em, đâu là câu văn mang luận điểm trong đoạn văn thứ 2?
A. Quả thực là như vậy, việc kiên trì nỗ lực để cố gắng theo đuổi mục tiêu, lí tưởng là rất quan trọng.
B. Cuộc sống thăng trầm như bản hoà ca, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, dễ dàng và êm đềm thành công.
C. Thất bại là điều khó tránh nhưng đó chính là người thầy đầu tiên của chúng ta trên đường đời.
D. Nhưng đó là lúc ta nhận thức và rút ra bài học, biến thất bại thành đòn bẩy để hướng đến thành công, không suy sụp hay bỏ cuộc.
Câu 4. Đoạn văn trên gợi cho em nhớ đến câu tục ngữ nào?
A. Đoàn kết là sức mạnh.
B. Thất bại là mẹ thành công.
C. Uống nước nhớ nguồn.
D. Đừng sợ thất bại.
Câu 5 (2 điểm). 
a. Theo tác giả, tại sao “Bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức, trở ngại và thất bại” ?
b. Qua đoạn ngữ liệu trên, em rút ra những bài học gì cho bản thân để chạm tới thành công ?
Câu 6 (1,5 điểm). Qua văn bản trên, cùng với hiểu biết của em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 8 câu nêu suy nghĩ về sự thành công trong cuộc sống.
PHẦN II: VIẾT (4.5 điểm)
     Có ý kiến cho rằng: Có thể bỏ qua một số môn phụ, chỉ nên học những môn mình yêu thích. Em hãy viết bài văn  khoảng 1,5 trang giấy thi bày tỏ quan điểm phản đối của mình về ý kiến trên.
	    




Duyệt của Phó hiệu trưởng
    




       Phạm Thị Đức Hạnh
	

Chúc các em làm bài thi tốt!


Duyệt của Tổ trưởng CM





Lã Thúy Hạnh
	




Giáo viên ra đề





Đặng Thùy Linh
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	5,5

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	D
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	· Theo tác giả: “Bất cứ ai trong chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với khó khăn, thách thức, trở ngại và thất bại”: 
· Bởi không có con đường nào là bằng phẳng, dễ đi, nếu muốn thành công thì trước hết phải học cách chấp nhận, đối mặt, vượt qua thất bại của chính mình.
	1,0đ

	
	
	· - Để chạm tới thành công, chúng ta cần:
+ Không ngừng nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức
+ Biết quan tâm, yêu thương, lắng nghe, thấu hiểu
+Có ý chí, nghị lực dám đương đầu với khó khăn, thử thách…

	1,0 đ


	
	6
	 1. Về hình thức:(0,5)
- Đúng hình thức đoạn văn, đảm bảo số câu quy định.
- Không mắc lỗi diễn đạt, chính tả.
2. Về nội dung(1)
HS có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo một số yêu cầu sau:
- Khái niệm: thành công
- Biểu hiện + dẫn chứng
- Vai trò ý nghĩa
-  Bàn luận trái chiều
· - Liên hệ và rút ra bài học.

	1,5


	II
	
	VIẾT
	4,5

	
	
	1 Hình thức
+Trình bày đúng hình thức bài văn .
+ Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt, không mắc lỗi dùng từ diễn đạt, liên kết chặt chẽ.
	1

	
	
	Mở bài:
- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề
- Quan điểm trên là hoàn toàn sai, học lệch có thể sẽ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc
Thân bài:
1. Thực tế các môn học mà học sinh cần học trong nhà trường hiện nay
- Các môn Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh là những môn học được học sinh quan tâm khá nhiều
- Các môn thuộc tổ hợp khoa học xã hội: Giáo dục công dân, Địa lý, Lịch sử ít quan tâm
2. Tại sao trong nhà trường lại đưa vào nhiều môn học? (Ý nghĩa của mỗi môn học là gì?)
- Các môn học mang nhiều lại nhiều kiến thức vô cùng ý nghĩa.
- Cung cấp các tri thức về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, giúp các em học sinh vận dụng, thực hành…
-  Khi học đều các môn, tri thức của người học sẽ được phát triển một cách đồng đều và toàn diện.
3. Nếu chỉ học một số môn mình yêu thích, bỏ qua một số môn, điều gì sẽ xảy ra?
- Khi học lệch, kiến thức của họ sẽ bị hổng khá lớn, dẫn đến tư duy lệch lạc sau đó sẽ là lệch lạc trong lối sống.
- Họ có thể trở thành những nhà khoa học giỏi nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, không có khả năng nói trước đám đông, giao tiếp kém nên có thể sẽ không có cơ hội để phát huy những kiến thức mà mình giỏi
- Học lệch ảnh hưởng lớn đến thế hệ được coi như là mầm non tương lai của đất nước.
4. Dẫn chứng? (Lấy ví dụ về tác hại của việc học lệch môn)
5. Bài học
- Các em hãy trau dồi cho mình một vốn kiến thức vững vàng về tất cả các lĩnh vực.
- Để giúp học sinh có hứng thú hơn với môn học, thầy cô và nhà trường nên đổi mới phương pháp dạy học
- Gia đình không đặt nặng áp lực cho các em để các em được phát triển một cách đồng đều các môn.
Kết bài:
- Khẳng định lại ý kiến của bản thân 
- Liên hệ bản thân:
	3,0

	
	
	 Sáng tạo
Có những liên hệ hợp lí; bài viết lôi cuốn, hấp dẫn.
	0,5



Lưu ý:
- Trên đây chỉ là những gợi ý, tổ chấm cần trao đổi, thống nhất để đánh giá.
- Giám khảo căn cứ các mức điểm trên để chấm phù hợp.
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ụ


ng


 


V


ậ
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ụ


ng 


cao


 


TNKQ


 


TL


 


TNKQ


 


TL


 


TNKQ


 


TL


 


TNKQ


 


TL


 


1


 


Đ


?


c 


hi


?


u


 


Văn b


?


n 


ngh


?


 lu


?


n


 


2


 


0


 


2


 


2


 


0


 


1


 


0


 


 


̀


55


 


2


 


Vi


?


t


 


Ngh


?


 lu


?


n 


v


?


 ư ki


?


n 


trong đ


?


i 


s


?


ng


 


0


 


0


 


0


 


0


 


0


 


0


 


0


 


1


 


45


 


T


ổ
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ỉ


 


l


ệ
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TT  K i   năng  N ? i  dung/đơn  v ị   ki ế n  th ứ c  M ? c đ ?  nh ? n th ? c  T ? ng   % đi ? m  

Nh ậ n bi ế t  Thông hi ể u  V ậ n d ụ ng  V ậ n d ụ ng  cao  

TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL  TNKQ  TL  

1  Đ ? c  hi ? u  Văn b ? n  ngh ?  lu ? n  2  0  2  2  0  1  0   ̀ 55  

2  Vi ? t  Ngh ?  lu ? n  v ?  ý ki ? n  trong đ ? i  s ? ng  0  0  0  0  0  0  0  1  45  

T ổ ng  1  1,0  1  3 ,0  0  1,5  0  4,5  100  

T ỉ   l ệ   %  10%  30 %  15%  45%  

T ỉ   l ệ   chung  40%                     60%  

     

